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	                 1.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	                               a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT1. Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi 
Trẻ trai: 
Cân nặng: 9,9kg – 15,2kg
Chiều cao: 80,9 – 94,9 cm
Trẻ gái: 
Cân nặng:9,4- 14,5 kg                                                                                                       Chiều cao: 79,9 – 93,3 cm
	- Hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng
- Chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho trẻ, chế độ ăn phù hợp với trẻ
- Cân đo theo dõi trẻ suy dinh dưỡng hàng tháng.
- Cân đo theo dõi, đánh giá sự phát triển cân nặng và chiều cao của trẻ.
- Phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì
- Phòng tránh các bệnh thường gặp
- Phối kết hợp cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
	- HĐ ăn: Trẻ được ăn cơm với các món ăn khác nhau.
- Cân đo trẻ và theo dõi cân đo và sức khỏe của trẻ qua biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm.
- Cô nắm được trẻ SDD và trẻ thấp còi để có biện pháp phối kết hợp với phụ huynh trong việc CSGD trẻ.
- HĐ thể dục: Cô cho trẻ tập các bài tập nhằm phát triển về thể lực của trẻ.

	MT6.Trẻ biết Trẻ chấp nhận: mặc quần áo ấm, đi tất khi trời lạnh, .

	- Biết Kỹ năng mặc áo cho trẻ giữ ấm cho cơ thể khi mùa đông đến.
- Kỹ năng đi tất cho trẻ

	*Hoạt động chơi tập có chủ định : 
+ Dạy trẻ Kỹ năng sống mặc áo cho trẻ
+ Kỹ năng đi tất cho trẻ
- HĐ góc: Cho trẻ mặc áo cho em búp bê, cho em ăn ru em ngủ….

HĐ mọi lúc mọi nơi: Cô nhắc nhở trẻ biết đi tất khi lạnh và mặc quần để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

	                                           b. Phát triển vận động

	MT9. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: Hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống đứng lên, co duỗi từng chân.
	- HĐ giờ thể dục sáng: Trẻ thực hiện động tác hô hấp khi thực hiện bài tập phát triển chung và thể dục sáng
- BTPTC : Tập với hoa tay
- TDS: Theo bài: “ Cây cao- cỏ thấp”. Biết đưa tay ra trước, cúi người về trước, lắc chân
- Hoạt động học: Trẻ tập các bài  tập PTC

	MT10. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy, bước. 
	+ Đi kết hợp với chạy
+ Chạy đổi hướng
+ Đi bước vào các ô
+ Đi bước qua gậy kê cao
	*Hoạt động chơi tập có chủ định : 
+ Đi kết hợp với chạy
+ Chạy đổi hướng
+ Đi bước vào các 
+ Đi bước qua gậy kê cao TCVĐ :  Trời nắng trời mưa,lộn cầu vồng,gà vào vườn rau,lộn cầu vồng.

	MT11: Thực hiện phối hợp vận động tay- mắt trong vận động ném.

	Tập ném:
+ Ném bóng về trước

	*Hoạt động chơi tập có chủ định : 
+ Ném bóng về trước
TCVĐ : Gieo hạt

	MT12: Biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò, trườn. 

	- Tập bò, trườn :
+ Bò thẳng hướng có vật trên lưng.
+ Tung và bắt bóng cùng cô
	*Hoạt động chơi tập có chủ định:
+ Bò thẳng hướng có vật trên lưng
+ Tung và bắt bóng cùng cô
TCVĐ : Lộn cầu vồng, gà vào vườn rau.

	MT13: Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động. 
	- Tập bật: Bật tại chỗ
	*Hoạt động chơi tập có chủ định:
+ Bật tại chỗ
TCVĐ: Trời nắng trời mưa.

	MT 14. Các cử động ngón tay, bàn tay, cổ tay
	- Xoa tay, chạm đầu các ngón tay với nhau, nhào, bóp đất nặn
	* Hoạt động chơi tập có chủ định: 
+ Trẻ biết nặn các loại qủa
* HĐ góc: Trẻ biết bóp, nhào, nặn quả,di màu quả.

	MT15: Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động. ( nhào, vẽ, xâu) 
	- Tập xâu ,luồn dây,buộc dây.
- Chắp ghép hình, 
- Tập cầm bút tô, vẽ
- Lật mở trang sách
	* Hoạt động chơi tập có chủ định: 
+ HĐVĐV: xâu vòng bằng hoa lá
* Hoạt động góc: Trẻ chơi ở góc HĐVĐV theo yêu cầu của cô, cho trẻ chơi lắp ghép hình, xâu vòng hoa, lá, chủ đề.

				2. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT16. Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng. 
 
	- Sờ nắn, nhìn, ngửi ... đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật. 
- Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng - mềm, trơn (nhẵn) - xù xì. 
- Nếm vị một số thức ăn, quả ( Ngọt – mặn- chua). 

	* Trẻ biết vào các HĐ có chủ định, HĐ góc, HĐ ngoài trời….. mọi lúc mọi nơi trẻ có thể tìm hiểu , dạo chơi, tham quan, quan sát một số loại cây, hoa, quả … 


	MT20:  Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc. 
	Tên và một số đặc điểm nổi bật của các loại rau, củ, quả quen thuộc.
* NBTN- NBPB:
- Bánh chưng - bánh tét
- Một số loại rau ăn lá: Rau cải- rau bắp cải.
- Một số loại rau ăn củ như: Củ xu hào- củ cà rốt.
- Một số loại rau ăn quả: Qủa bầu - quả bí
- Một số loại quả như: Qủa cam - quả chuối.
- Những bông hoa đẹp: Hoa hồng - hoa cúc
	* Hoạt động chơi tập có chủ định: 
- Nhận biết tập nói:
- Bánh chưng- bánh tét
-  Rau cải- rau bắp cải.
- Củ xu hào- củ cà rốt.
- Qủa bầu - quả bí
- Qủa cam - quả chuối.
- Hoa hồng - hoa cúc
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	MT21:Trẻ chỉ /nói tên hoặc lấy cất đúng đồ chơi màu vàng theo yêu cầu.
	- Nhận biết màu vàng.

	* HĐ Chơi tập có chủ định: 
- Nhận biết màu vàng
- HĐ Góc: Góc hoạt động với đồ vật: Cho trẻ xâu vòng lá, hoa
- HĐ mọi lúc mọi nơi: 

	MT26.Trẻ biết một số hoạt động ngày lễ ở địa phương.
	-Bé vui đón tết nguyên đán
-Một số ngày lễ khác như: ngày 8/3
	* HĐ Chơi tập có chủ định: 
- Trò chuyện về  ngày 8/3

			3. 	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT31. Trẻ hiểu được nội dung chuyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	- Nghe hiểu nôi dung câu truyện:
Truyện: 
+ Cây táo
+ Chú sâu háu ăn
+ Qủa Thị
	Hoạt động chơi tập có chủ định  : Truyện:
+ Cây táo
+ Chú sâu háu ăn
+ Qủa Thị
Hoạt động chơi :Trẻ được nghe các câu truyện ngắn của cô kể .
- Hoạt động chiều :Ôn , luyện , làm quen các truyện trong chủ đề.

	MT33. Đọc được thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng
* Thơ
+ Tết là bạn nhỏ
+ Bắp cải xanh
+ Hoa nở
- Ứng dụng kênh Bookids/Thơ hay cho bé/ Đồng dao
* Ca dao, đồng dao
- Nu na nu nống.
- Dung dăng dung dẻ.
	- Hoạt động chơi tập có chủ định: Trẻ nghe và biết tên bài thơ: 
+ Tết là bạn nhỏ
+ Bắp cải xanh
+ Hoa nở
- HĐ chơi: Trẻ được nghe các bài thơ,ca dao, đồng dao...
- HĐ chiều; Ôn luyện, làm quen các bài thơ trong chủ đề.

	4.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM-KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	MT41. Trẻ biểu lộ cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.

	- Thể hiện một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi…qua giao tiếp và các hoạt động hàng ngày
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi : Trẻ biểu lộ sự yêu thích, thích thú khi chăm sóc cây, hoa. 

	MT47.  Trẻ biết hát và vận động 1 số bài hát/ bản nhạc quen thuộc
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.

	*Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau: 
+ Dạy hát : Sắp đến tết rồi, Cây bắp cải, Bầu bí thương nhau, em yêu cây xanh.
*Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
+ VĐMH:Bé và hoa, màu hoa 
+ Nghe hát: Cây trúc xinh, Qùa 8/3,….
+TCVĐ: Thi ai nhanh ,vũ điệu âm nhạc,nghe âm thanh to-nhỏ
+ Biểu diễn cuối chủ đề
	Hoạt động chơi tập có chủ định  :
- HĐ Chơi tập có chủ định:
+ Dạy hát : Sắp đến tết rồi, Cây bắp cải, Bầu bí thương nhau, em yêu cây xanh.
+ VĐMH: Bé và hoa,Màu hoa.
-  Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau: 
+ Nghe hát: Cây trúc xinh,Qùa 8/3,Quả gì….
+TCVĐ: Thi ai nhanh, vũ điệu âm nhạc,nghe âm thanh to-nhỏ
+ Biểu diễn cuối chủ đề.
-HĐ chơi: Ở góc nghệ thuật.
-HĐ chiều: Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc...

	MT48. Trẻ thích tô màu, vẽ nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút, di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình.
* Tạo hình:	
+ Tô màu bánh chưng
+ Tô màu củ cà rốt
+ Tô màu quả táo
+ Tô màu chiếc áo của mẹ
+ Dán lá cho cây hoa
+ Nặn quả
*HĐVĐV:
+ Xâu vòng bằng hoa lá

	Hoạt động chơi tập có chủ định  :
* Tạo hình:	
+ Tô màu bánh chưng
+ Tô màu củ cà rốt
+ Tô màu quả táo
+ Tô màu chiếc áo của mẹ
+ Dán lá cho cây hoa
+ Nặn quả
*HĐVĐV:
+ Xâu vòng bằng hoa lá
Hoạt động chơi ở các góc : góc nghệ thuật.



